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Tóm tắt  

Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam là một trong những cuộc chiến tốn kém nhất trong lịch sử nhân loại 

vào thời điểm nó diễn ra. Với tính chất là cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, nhưng 

đây không đơn thuần là cuộc chiến giữa Việt Nam và Mỹ mà là cuộc chiến thử nghiệm đối đầu giữa “hai phe” xã hội chủ 

nghĩa (XHCN) và Tư bản chủ nghĩa (TBCN) trong bối cảnh Chiến tranh lạnh. Sự can thiệp sâu rộng của nhiều nước đồng 

minh vào các bên trong cuộc chiến này có các mục tiêu cùng toan tính riêng theo từng thời điểm, từng quốc gia. 

Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên có mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ cộng hòa (DCCH) 

từ rất sớm (1950), lại chung nhiều yếu tố lịch sử, sự tương đồng trong suốt thời gian dài của chiến tranh chống Mỹ của 

Việt Nam. Do đó, Hà Nội và Bình Nhưỡng đã sớm trở thành đồng minh thân cận của nhau, ủng hộ viện trợ cho nhau 

trong suốt những năm Việt Nam DCCH kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975).  

Từ khóa: Viện trợ; Cộng hòa DCND Triều Tiên; Việt Nam DCCH; chiến tranh; chống Mỹ. 

Abstract 

The Vietnam resistance war against the United States was one of the most costly wars in human history at the time it 

occurred. Despite its nature as a revolutionary war for national liberation of the Vietnamese people, it was not merely a 

conflict between Vietnam and the U.S., but a confrontation between the two social ideologies of communism and 

capitalism within the Cold War context. The extensive intervention of many allied countries in the parties involved inn 

this war contained goals and calculations specific to each moment and each nation.  

The Democratic People's Republic of Korea (DPRK) had diplomatic relations with the Democratic Republic of Vietnam 

(DRV) from an early stage (1950), sharing many historical elements, and similarities throughout the long period of 

Vietnam's resistance war against the U.S. Therefore, Hanoi and Pyongyang soon became close allies, providing mutual 

support during the years of Vietnam's resistance against the U.S. (1954 - 1975).  
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Đặt vấn đề 

Lý giải căn nguyên về việc Việt Nam DCCH 

phải tăng cường tranh thủ viện trợ từ các nước 

XHCN, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nhân 

dân ta cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần 

tự lực cánh sinh để có thêm lực lượng chống Mỹ. 

Nhưng, khả năng của ta có hạn, cần có sự tăng 

thêm viện trợ của các nước XHCN anh em mới 

đủ sức chiến thắng” [1; 176]. 

Đề cương công tác đối ngoại do Thủ tướng 

Phạm Văn Đồng trình bày năm 1962 trước Bộ 

Chính trị có đoạn: “Hoạt động đối ngoại của 

Việt Nam phải được đẩy mạnh, nhằm tranh thủ 

đồng tình và ủng hộ tích cực của các nước 

XHCN, các nước châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh 

và của nhân dân thế giới đối với phong trào yêu 

nước ở miền Nam và đối với sự nghiệp hòa bình 

thống nhất Tổ Quốc” [2; 185]. Tiếp đó, ngày 

27/3/1964, Hồ Chí Minh trình bày trước Bộ 

Chính trị “Chính sách đối ngoại của Đảng và 

nhà nước ta là tăng cường đoàn kết với các nước 

xã hội chủ nghĩa anh em trên cơ sở chủ nghĩa 

Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản”  

[3; 103-104]. 

Nhờ đường lối đối ngoại đúng đắn đó mà 

cuộc kháng chiến chống Mỹ và đồng minh của 

Mỹ của Việt Nam không hề đơn độc. Các nước 

XHCN - hậu phương lớn - cho Việt Nam trong 

thời kỳ 1954 - 1975 phục vụ đắc lực hiệu quả 

cho cuộc kháng chiến, trong đó chủ yếu là viện 

trợ không hoàn lại và cho vay dài hạn. Trong đó, 

Liên Xô là 1.831 triệu rúp; Trung Quốc 2.872 

triệu rúp; các nước XHCN khác 1.091 triệu rúp 

[4]. Triều Tiên mặc dù vừa thoát khỏi cuộc chiến 

tranh Liên Triều, kinh tế khó khăn song cũng đã 

hết lòng, hết sức ủng hộ Việt Nam cả về vật chất 

và tinh thần, rất kịp thời và hiệu quả. 

1. Ủng hộ về quan điểm 

Ngày 31.1.1950 CHDCND Triều Tiên công 

nhận nền độc lập và chính thức thiết lập quan hệ 

ngoại giao với Việt Nam DCCH. Cả hai nước 

khi mới thành lập đều phải đương đầu với những 

nước đế quốc hàng đầu thế giới, nhất là cùng 

“chung một bóng cờ” chống Mỹ. 

Bắt đầu từ năm 1954, Hoa Kỳ đã viện trợ một 

lượng lớn về kinh tế và quân sự cho chế độ miền 

Nam Việt Nam, dần dần mở rộng mức độ và 

phạm vi can thiệp quân sự, từ đó, Hoa Kỳ ngày 

càng tiến sâu hơn vào Việt Nam. Đầu năm 1965, 

Mỹ tiến hành ném bom quân sự vào miền Bắc 

Việt Nam và trực tiếp điều động bộ binh tham 

chiến, lúc cao điểm số lượng quân Mỹ đóng tại 

Việt Nam lên tới hơn 500.000 quân, càng làm 

mở rộng chiến tranh Việt Nam. 

 Nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai 

nước và tranh thủ sự ủng hộ của Bắc Triều Tiên 

trong cuộc kháng chiến chống lại Hoa Kỳ, năm 

1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm 

chính thức đến Triều Tiên. Tại đây, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã có bài Diễn văn đọc trong cuộc mit-

tinh chào mừng của nhân dân Bình Nhưỡng năm 

1957, nhấn mạnh vai trò của hai nước Việt - 

Triều “luôn sát cánh với nhau trong mặt trận 

chống đế quốc xâm lược”, bởi “Chủ nghĩa đế 

quốc Mỹ là kẻ thù của mọi nước xã hội chủ nghĩa 

và của toàn nhân loại” [5]. 

Trong những năm 1960, chiến tranh Việt 

Nam đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Bất chấp 

khoảng cách địa lý của Bình Nhưỡng với cuộc 

xung đột này, nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên 

Kim Nhật Thành cảm thấy có mối liên hệ đặc 

biệt với cuộc đấu tranh của Việt Nam và thường 

lên tiếng ủng hộ những người cộng sản Việt 

Nam. Bởi vì “hình ảnh một Việt Nam bị bao vây 

như một tương lai ngày càng có thể xảy ra đối 

với người dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Triều Tiên” và cuối cùng họ “sử dụng cuộc xung 

đột một cách thực tế để thu thập thông tin tình 

báo về quân đội Hàn Quốc và kiểm tra các phi 

công của mình trong chiến đấu thời chiến cho 

một cuộc xung đột trong tương lai trên đất Triều 

Tiên” [6]. Tuy nhiên, giai đoạn 1954 - 1964, viện 

trợ của Triều Tiên cho Việt Nam không nhiều 
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bởi đất nước Triều Tiên còn nhiều khó khăn, hiểu 

biết về đường lối kháng chiến, tình hình cách 

mạng của Việt Nam chưa rõ ràng về thông tin.  

Theo quan điểm của Triều Tiên, an ninh của 

CHDCND Triều Tiên phụ thuộc vào sự mở rộng 

xâm lược của đế quốc Mỹ ở châu Á; triển vọng 

của phong trào cách mạng ở Hàn Quốc và phụ 

thuộc phần lớn vào kết quả diễn biến của cuộc 

chiến ở Việt Nam. Giới lãnh đạo CHDCND 

Triều Tiên chỉ ủng hộ giải pháp quân sự cho vấn 

đề Việt Nam và có thái độ tiêu cực đối với khả 

năng kết hợp đấu tranh vũ trang và giải quyết 

chính trị ở Việt Nam [7].  

Một vấn đề nữa là Triều Tiên rất tôn trọng các 

nguyên tắc của “quốc tế vô sản” như là một 

“đóng góp đoàn kết” trong cuộc đấu tranh chung 

chống lại “chủ nghĩa đế quốc Mỹ”. Sự ủng hộ 

mạnh mẽ của quần chúng Triều Tiên đối với 

cuộc đấu tranh của Việt Nam, thể hiện trên các 

phương tiện truyền thông nhà nước của 

CHDCND Triều Tiên, điều này đã vô tình tạo ra 

mối đe dọa về một cuộc xâm lược của Hoa Kỳ 

đối với phe XHNC và các nước Thế giới thứ ba. 

Khi chiến dịch huy động trong nước ủng hộ nỗ 

lực chiến tranh Việt Nam được tăng cường ở 

CHDCND Triều Tiên, các kiến nghị tham gia 

“lực lượng tình nguyện” thường xuyên xuất hiện 

trên tờ Rodong Sinmun. Ngày 10 tháng 4 năm 

1965, tờ Rodong Sinmun đưa tin về việc người 

dân Hyesan và Wonsan tiếp tục thỉnh nguyện 

chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam. 

Trong cuốn sách “Lời cam kết đỏ: Bình 

Nhưỡng, Hà Nội và Chiến tranh Việt Nam”, các 

học giả Hàn Quốc gọi tình hữu nghị Việt Nam - 

Triều Tiên là “lời cam kết bằng máu” hay “liên 

minh máu mủ”. Và khi nhận xét về hoàn cảnh 

Bắc - Nam Việt Nam và Triều Tiên, nhiều người 

sẽ không quá khi gọi đây là người anh em song 

sinh đối xứng và có nhiệm vụ “chống kẻ thù 

chung” [8].  

Từ ngày 28/11/1958 đến ngày 2/12/1958, 

trong chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Triều 

Tiên Kim Il-sung (Kim Nhật Thành), hai nước 

đã ký tuyên bố chung cam kết ủng hộ sự nghiệp 

thống nhất xây dựng CNXH và phản đối sự hiện 

diện quân sự của Mỹ tại Việt Nam. Chủ tịch Hồ 

Chí Minh phát biểu chào đón Chủ tịch Kim Nhật 

Thành tới Hà Nội: “Chúng tôi gửi tặng các bạn 

hơi ấm của đất nước chúng tôi như một món quà 

vì tình anh em luôn ấm áp”. Tại một cuộc mít tinh 

lớn ở Hà Nội, ông Kim kết thúc bài phát biểu của 

mình bằng những câu tiếng Việt: “Việt Nam thống 

nhất muôn năm! Sự thống nhất của Triều Tiên 

muôn năm! Chủ nghĩa xã hội muôn năm! Hòa 

bình thế giới muôn năm!”, nhân dân Việt Nam rất 

ấn tượng về nghĩa cử cao đẹp này [6]. 

Ngày 27/3/1965, trang nhất tờ Rodong 

Sinmun đăng dòng tít: “Nhân dân Triều Tiên sẽ 

cung cấp mọi hình thức hỗ trợ, kể cả vũ khí, cho 

các đồng chí Việt Nam và nếu được yêu cầu sẽ 

gửi lực lượng tình nguyện”. Dòng tiêu đề này 

được dán nhãn là tuyên bố của chính phủ. Sau 

đó, các kiến nghị tham gia “lực lượng tình 

nguyện” thường xuyên xuất hiện trên tờ Rodong 

Sinmun. Tháng 4/1965, báo chí Triều Tiên đã 

đăng một loạt thư từ các tổ chức quần chúng, 

chẳng hạn như Hiệp hội Công nhân Nông trại 

Thống nhất Triều Tiên gửi tới Đảng Lao động 

Triều Tiên ủng hộ lời kêu gọi vũ trang cho Việt 

Nam. Ngày 6/4/1965 trên tờ Rodong Sinmun có 

bài báo dài với dòng tít: “Hãy tích cực ủng hộ 

cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam!”, các 

tuyên bố của công nhân nhà máy thép và thợ khai 

thác than Triều Tiên lần lượt tuyên bố “Các 

nước xã hội chủ nghĩa có quyền và nghĩa vụ hỗ 

trợ nhân dân Việt Nam” và “Tất cả chúng tôi 

đều sẵn sàng tiến vào miền Nam Việt Nam bất 

cứ lúc nào”. Một nhóm công nhân, sinh viên 

Kaesong còn cuồng nhiệt hơn trong việc ủng hộ 

Việt Nam khi ký cam kết hỗ trợ “nhân dân Việt 

Nam đấu tranh” với tư cách là lực lượng tình 

nguyện [9]. Ngày 7/4/1965, Phó Chủ tịch thứ 

nhất Hội Phụ nữ Dân chủ Triều Tiên, Kim Ok-

sun, tuyên bố trên Rodong Sinmun: “Phụ nữ 

Triều Tiên sẽ cử chồng, con trai và con gái của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Tuyen-bo-chung-cua-Doan-dai-bieu-Viet-Nam-dan-chu-cong-hoa-va-Doan-dai-bieu-Trieu-Tien-1958-53949.aspx?fbclid=IwAR3H2kaWu8YB77tHcbdMfyLcSoLS7__-D2ppzxTD0WPeF6m0dsgJAzyNB_Q
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họ làm lực lượng tình nguyện hỗ trợ nhân dân 

Việt Nam” [10]. Hội Phụ nữ Dân chủ Triều Tiên 

cũng đã gửi điện tín đến Hội Phụ nữ Giải phóng 

miền Nam Việt Nam ca ngợi “phụ nữ miền Nam 

Việt Nam đã cùng toàn dân tham gia tích cực 

vào cuộc đấu tranh cứu nước chống Mỹ anh 

hùng” [11]. 

Theo Đại sứ Tiệp Khắc tại CHDCND Triều 

Tiên, trong chuyến thăm của phái đoàn Mặt trận 

Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam vào 

tháng 5/1965, phái đoàn “đã nhận được sự chào 

đón hoành tráng… và các cuộc tụ họp lớn đã 

được tổ chức tại Kaesong, Wonsan và Bình 

Nhưỡng để vinh danh phái đoàn” [6]. Đặc biệt, 

khi quân Hàn Quốc đã gửi sang một sư đoàn vào 

miền Nam Việt Nam, phía Triều Tiên đã bày tỏ 

quan điểm Việt Nam, Triều Tiên phải sát cánh 

cùng nhau ở mặt trận chống Mỹ: “ủng hộ Việt 

Nam như thể đó là cuộc chiến của chính chúng 

tôi. Khi Việt Nam có yêu cầu, chúng tôi sẽ phá 

vỡ kế hoạch của mình để cố gắng đáp ứng nhu 

cầu của họ” [12]. Phía Triều Tiên coi việc tham 

chiến ở Việt Nam như là một “trường học tốt 

nhất”, là “cơ hội để tích lũy kinh nghiệm chiến 

đấu thực tế và hiểu các chiến thuật, chiến lược 

khi đối đầu với lực lượng Hàn Quốc và Mỹ” [8]. 

Do vậy, phía Triều Tiên ngoài ủng hộ vật chất, 

còn cử các chuyên gia quân sự không quân và tâm 

lý chiến đến chiến trường Khu V của Việt Nam. 

Trên đà tăng cường tranh thủ sự ủng hộ quốc 

tế, đầu tháng 7/1965, đoàn đại biểu Đảng, nhà 

nước Việt Nam DCCH do Phó Thủ tướng Lê 

Thanh Nghị dẫn đầu đã đi thăm và vận động 

hàng loạt các nước XHCN ủng hộ Việt Nam 

như: Trung Quốc, Liên Xô, Triều Tiên, Mông 

Cổ, Hungari, Ba Lan, Tiệp Khắc, CHDC Đức, 

Bungari, Rumani, Anbani... [13; 150]. Khi đoàn 

đến Bình Nhưỡng, Chủ tịch Kim Nhật Thành đã 

đề nghị hỗ trợ một lượng lớn cho Việt Nam và 

giải thích: “Chúng tôi quyết tâm cung cấp viện 

trợ cho Việt Nam và chúng tôi không coi những 

khoản viện trợ đó là gánh nặng đối với Triều 

Tiên. Chúng ta sẽ phấn đấu bảo đảm Việt Nam 

sẽ đánh bại đế quốc Mỹ, ngay cả khi điều đó 

đồng nghĩa với việc kế hoạch kinh tế của Triều 

Tiên sẽ bị trì hoãn”. Dựa trên kinh nghiệm chiến 

đấu trước đây chống Mỹ, ông Kim cũng đề nghị 

sẽ gửi 500 chuyên gia và công nhân Triều Tiên 

sang giúp đỡ Việt Nam xây dựng hang động và 

đường hầm [14], [15]. 

Trong một diễn biến khác, vào tháng 8/1965, 

nói chuyện với phái đoàn Hữu nghị Trung Quốc 

đang đến thăm Triều Tiên, Chủ tịch Kim Nhật 

Thành thẳng thắn dự báo: “Nếu đế quốc Mỹ thất 

bại ở Việt Nam thì chúng sẽ sụp đổ ở châu Á” 

[12]. Có thể thấy rằng, ông Kim đã sử dụng chiến 

tranh Việt Nam một cách có chiến lược, một 

cách để làm suy yếu sự hiện diện của quân đội 

Hoa Kỳ ở châu Á, đoàn kết đồng bào của mình 

trước mối đe dọa từ bên ngoài và thể hiện cam 

kết của mình đối với cách mạng thế giới, từ đó 

nâng cao uy tín của ông với tư cách là một nhân 

vật cộng sản quốc tế hàng đầu. Ngoài ra ông Kim 

tin rằng Triều Tiên là hình mẫu hữu ích cho Việt 

Nam thời hậu chiến, phía Triều Tiên cũng cử 

đoàn chuyên gia làm nhiệm vụ nghiên cứu quân 

sự Đại Hàn và binh vận tại Khu V Việt Nam. Đại 

biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam, 

Nguyễn Long, nói với một nhà ngoại giao 

Romania ở Bình Nhưỡng rằng “Triều Tiên có 

rất nhiều người hoạt động ở miền Nam Việt 

Nam”, “Họ hoạt động tích cực ở những khu vực 

mà quân đội Hàn Quốc đang hoạt động, nhằm 

nghiên cứu chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu, khả 

năng sẵn sàng chiến đấu và tinh thần của quân 

đội Hàn Quốc để tuyên truyền chống lại người 

Hàn Quốc”. Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị 

trong “Báo cáo các cuộc gặp với lãnh đạo Đảng 

8 nước xã hội chủ nghĩa”1, đã cho biết quan 

điểm của Triều Tiên cho Việt Nam được thể hiện 

như sau “Chúng tôi [Triều Tiên-TG] sẽ không 

bao giờ nghĩ rằng giúp đỡ Việt Nam sẽ gây khó 

1 Tám nước là: Trung Quốc, Liên Xô, Ba Lan, Đức, Bulgaria, Hungary, Tiệp Khắc và Triều Tiên. 
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khăn cho Triều Tiên. Chúng tôi sản xuất những 

mặt hàng mà Việt Nam yêu cầu và chắc chắn 

chúng tôi sẵn sàng cung cấp những mặt hàng đó 

dưới dạng viện trợ không hoàn lại, viện trợ mà 

sau này các bạn sẽ không phải trả cho chúng 

tôi”. Chỉ có hai hạng mục mà Triều Tiên không 

thể cung cấp cho Việt Nam là: Xây dựng nhà 

máy sản xuất hộp đạn làm bằng thép đặc biệt và 

dây điện thoại dã chiến, những thứ mà Triều 

Tiên cũng chưa có khả năng sản xuất được. Đánh 

giá về Triều Tiên, Phó Thủ tướng ghi nhận “Các 

nhà lãnh đạo Triều Tiên rất trung thực và cởi 

mở; họ bày tỏ sự đồng ý hoàn toàn với chúng 

tôi; và sự hỗ trợ của họ rất thẳng thắn, trung 

thực và vị tha” [16]. 

Trong lúc đế quốc Mỹ ngày càng mở rộng leo 

thang chiến tranh tại Việt Nam thì những bất 

đồng nghiêm trọng tồn tại trong phong trào cộng 

sản quốc tế trở nên gay gắt. Chủ tịch Kim Nhật 

Thành ngày 3/2/1966, đã ủng hộ đề xuất của Ủy 

ban Trung ương Đảng Công nhân Thống nhất Ba 

Lan về việc triệu tập một hội nghị của các đảng 

Cộng sản và đảng Công nhân các nước, Khối 

Hiệp ước Warsaw cũng như các nước XHCN ở 

châu Á, tại Ba Lan với mục tiêu bàn việc phối 

hợp hỗ trợ Việt Nam DCCH trong cuộc chiến 

chống Mỹ xâm lược: “Các nước xã hội chủ 

nghĩa phải tích cực ủng hộ hơn nữa nhân dân 

Việt Nam trong cuộc đấu tranh anh dũng chống 

đế quốc Mỹ, giúp đỡ và hỗ trợ tối đa về tinh thần 

cho nhân dân Việt Nam” [17]. 

Ngày 12/3/1966, các giáo viên và sinh viên 

tại Đại học Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng đã 

tổ chức mít tinh ủng hộ cuộc đấu tranh của Việt 

Nam. Một sinh viên Việt Nam đang theo học tại 

Đại học Kim Nhật Thành đã phát biểu tại buổi 

gặp mặt và khẳng định: “Nhân dân Việt Nam sẽ 

kiên quyết chiến đấu cho đến khi đánh đuổi quân 

xâm lược Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam và 

giành được thắng lợi cuối cùng” [18].  

Từ ngày 4 đến ngày 7/1/1967, dưới sự chủ trì 

của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thường vụ 

Quân ủy Trung ương đã đề ra phương hướng chỉ 

đạo chung đối với cuộc kháng chiến là “Toàn 

dân, toàn diện, đánh lâu dài, dựa vào sức mình 

là chính, đồng thời ra sức tranh thủ viện trợ của 

các nước anh em” [13; 152].  

Trong bối cảnh đó, ngày 19/5/1967, máy bay 

Mỹ ném bom trúng Đại sứ quán Triều Tiên tại 

Hà Nội, Triều Tiên đã trưng bày các mảnh tên 

lửa và những bức ảnh về “hành động tội ác của 

Mỹ” trong cuộc họp báo ngày 20/5/1967 như 

một bằng chứng về tội ác man rợ của Mỹ ở Việt 

Nam [19]. 

Vào năm 1968, Triều Tiên thể hiện sự “chia 

lửa” với Việt Nam bằng cách bắt giữ một tàu Hải 

quân Hoa Kỳ và 83 thủy thủ đoàn của tàu tạo ra 

sự cố Pueblo ngay trên bán đảo Triều Tiên. 

Như vậy, quan điểm của Bắc Triều Tiên đối 

với cuộc chiến tranh của người Việt Nam chống 

lại sự xâm lược của Hoa Kỳ là rất rõ ràng. Trước 

hết với họ đó là một cuộc chiến đấu bảo vệ lãnh 

thổ của những người đồng minh cùng thể chế 

XHCN, sau đó CHDCND Triều Tiên ủng hộ 

Việt Nam giải quyết xung đột bằng những chiến 

thắng quân sự, khác với một số nước XHCN 

khác. 

2. Viện trợ vật chất và nhân lực 

Ngoài ủng hộ về mặt tinh thần, phía Triều 

Tiên còn tăng cường viện trợ vũ khí - vật chất và 

nhân lực cho Việt Nam theo tinh thần quốc tế vô 

sản. Theo ghi chép của Đại sứ Liên Xô 

tại CHDCND Triều Tiên Am Puzanov vào ngày 

7/8/1957, thực hiên chỉ thị của Chủ tịch Kim Il 

Sung, Đại sứ Jeong Il-yong báo cáo rằng chính 

phủ CHDCND Triều Tiên đã quyết định phân bổ 

50.000 rúp để viện trợ cho người dân miền Bắc 

Việt Nam đang bị lũ lụt [6]. 

Sau khi Triều Tiên hiểu rõ hơn về đường lối 

cách mạng Việt Nam, họ đã tích cực ủng hộ ngày 

càng nhiều cả về vật chất và tinh thần, chỉ tính 

riêng trong những năm 1965 - 1968 Triều Tiên 

viện trợ 33,5 triệu rúp [13; 158]. Trong đó, riêng 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/collection/85/uss-pueblo-crisis
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/collection/85/uss-pueblo-crisis
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trong năm 1968, khi mà quân và dân Việt Nam 

quyết tâm thực hiện Tổng tiến công và nổi dậy 

trên toàn miền Nam, Triều Tiên đã viện trợ khẩn 

cấp 13,4 triệu rúp [13; 174].  

Vào tháng 1 và tháng 9/1966, phái đoàn kinh 

tế của Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng 

Lê Thanh Nghị dẫn đầu đã đến thăm Bình 

Nhưỡng. Hai bên đã ký các thỏa thuận về việc 

cấp viện trợ không hoàn lại 12.300.000 rúp cho 

Việt Nam vào năm 1966. CHDCND Triều Tiên 

cũng sẽ cung cấp miễn phí vũ khí nhỏ, đạn dược, 

quần áo cũng như máy kéo và các phương tiện 

khác cho Việt Nam [20]. Tiếp đó, Triều Tiên hứa 

sẽ cung cấp một số mặt hàng khác: 20.000 tấn 

thép, 100 km đường ray, máy biến áp điện, 200 

xe tải, 300 thiết bị kéo, động cơ diezen… [21]. 

Trong thống kê “Về viện trợ quân sự - giá trị 

hàng hóa - khối lượng hàng hóa của các nước 

viện trợ” giai đoạn 1954 - 1964, mặc dù khó 

khăn, song phía Triều Tiên viện trợ cho Việt 

Nam DCCH chỉ đứng thứ 3 so với các nước 

XHNC (sau Liên Xô và Trung Quốc viện trợ cho 

Việt Nam). 

Bảng 1. Viện trợ quân sự của các nước XHCN cho Việt Nam DCCH (giai đoạn 1954 - 1964) [22] 

Nước viện trợ Hậu cần Kỹ thuật Tổng cộng (tấn) Trị giá (1.000 rúp) 

Liên Xô 120 77.099 77.219 200.000 

Trung Quốc 4.215 38.004 42.219 87.324 

Triều Tiên  442 442 120 

Các nước XHCN khác 0 0 0 0 

Tổng cộng 4.335 115.545 119.880 287.444 

Tháng 9/1965, Ủy ban Liên lạc Kinh tế Đối 

ngoại Triều Tiên đã gửi viện trợ đến Việt 

Nam 2.000 tấn vật liệu xây dựng, tương đương 

khoảng 80 toa tàu, qua đường Trung Quốc. Bức 

điện từ phía Triều Tiên gửi đến phía Trung Quốc 

có đoạn: “hy vọng rằng những vật tư quân sự này 

được vận chuyển đúng thời hạn, giống như khi 

52 toa tàu được vận chuyển trước đó”. Như vậy, 

trước tháng 9/1965 đã có 52 toa tàu hàng viện 

trợ được gửi đến Việt Nam thông qua đường 

Trung Quốc [23].  

Theo tư liệu khác từ phía Hàn Quốc, thì Triều 

Tiên đã đóng góp 30 triệu rúp cho miền Bắc Việt 

Nam từ năm 1965 đến năm 1968 [8]. Còn theo 

số liệu viện trợ không hoàn lại của Triều Tiên 

đối với Việt Nam (1965 - 1973) lưu tại Trung 

tâm lưu trữ Quốc gia III thì viện trợ của Bắc 

Triều Tiên đối với Việt Nam có xu hưởng giảm 

dần từ 12 triệu rup (1965) xuống 1.1 triệu rup 

(1973), trong vòng 8 năm số tiền viện trợ của 

Bắc Triều Tiên dành cho Việt Nam giảm 10.9 

triệu rup [24]. 

Sang đến giai đoạn 1965 - 1975 viện trợ quân 

sự của Triều Tiên cho Việt Nam DCCH so với 

các nước XHNC (trừ Liên Xô và Trung Quốc) 

thể hiện như sau:  

Bảng 2. Viện trợ quân sự của các nước XHCN cho Việt Nam DCCH (giai đoạn 1965 - 1975) [22] 

Nước viện trợ Hậu cần Kỹ thuật Tổng cộng (tấn) Trị giá (1.000 rúp) 

Hungari 6.965 42.033 48.998 163.174 

Ba Lan 5.485 68.472 73.957 126.833 

Rumani 14.430 27.051 41.481 91.986 

CHDC Đức 3.458 14.916 18.374 65.130 

Bungari 3.622 9.471 13.093 58.712 

Tiệp Khắc 2.022 13.604 15.626 51.178 

Cuba  15 15  

Triều Tiên 12 830 842 18.842 
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Nhìn vào bảng viện trợ quân sự trên, ta có thể 

thấy, trong giai đoạn 1965 - 1975, ngoài Liên 

Xô, Trung Quốc là hai nước viện trợ lớn nhất 

(không kể đến bảng trên) cho Việt Nam thì các 

nước XHCN khác cũng tùy theo hoàn cảnh của 

mình để viện trợ ủng hộ Việt Nam. Triều Tiên 

tuy chưa giàu, lại trải qua chiến tranh khốc liệt, 

kinh tế khó khăn… song với tinh thần “lời cam 

kết bằng máu” hay “liên minh máu mủ” [8] đã 

không ngần ngại ủng hộ Việt Nam chống Mỹ. 

Trong một diễn biến khác từ miền Nam Triều 

Tiên, từ năm 1964 đến năm 1973, chính quyền 

Seoul đã triển khai hơn 300.000 quân nhân để hỗ 

trợ cho nỗ lực của Hoa Kỳ ở miền Nam Việt 

Nam chống lại cộng sản1. Công việc của cái gọi 

là “Những người bạn của Thế giới Tự do” đã làm 

cho hơn 5.000 người Việt Nam đã thiệt mạng và 

10.000 người bị thương [8]. Tính riêng tại Khu 

V, hai sư đoàn Mãnh Hổ, Rồng Xanh và một lữ 

đoàn quân Hàn Quốc, được coi là các đơn vị 

thiện chiến, chống cộng quyết liệt đã gây thiệt 

hại to lớn cho quân và dân các tỉnh Khu V. Từ 

năm 1967, Khu ủy Khu V phát động 5 đợt tiến 

công chính trị trên đài phát thanh, ảnh, truyền 

đơn… tố cáo tội ác của lính Nam Hàn theo lệnh 

Mỹ giết hại người dân Việt Nam đồng thời phát 

động chiến dịch “xé xác Rồng Xanh, phanh thây 

Mãnh Hổ”. Để đối phó với lính Nam Hàn, trong 

các năm 1966 - 1967, theo sự thỏa thuận giữa 

Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Trung 

ương Đảng Lao động Triều Tiên, phía Triều 

Tiên đã cử một đội công tác vào Khu V tấn công 

tư tưởng và làm công tác binh vận đối với lính 

Nam Hàn [26]. 

Việt Nam về nguyên tắc không cần nhân lực 

tham gia từ phía Triều Tiên bởi mục tiêu của 

Việt Nam là quốc gia độc lập, song sẵn sàng đón 

nhận những chuyên gia, hỗ trợ những chuyên 

gia. Thực hiện thỏa thuận về nguyên tắc giữa 

Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Lao động 

Triều Tiên, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường 

vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương ngày 21/9, từ 

ngày 24 đến ngày 30/9/1966, đại diện quân đội 

Việt Nam do Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng 

tham mưu Văn Tiến Dũng và các đại diện quân 

sự Triều Tiên do Tổng tham mưu trưởng Choi 

Kwang dẫn đầu đã hội đàm trong bầu không khí 

trung thực và chân thành rồi ký kết thỏa thuận 

nghi thức bao gồm sáu điểm, trong đó điểm cuối 

cùng có nội dung sau [27]: Triều Tiên sẽ cử 

chuyên gia hỗ trợ cho một đại đội MiG-17 của 

Việt Nam (một đại đội gồm 10 máy bay). Vào 

cuối năm 1966 hoặc đầu năm 1967, sau khi Việt 

Nam chuẩn bị đủ máy bay, Triều Tiên sẽ cử thêm 

chuyên gia sang Việt Nam để biên chế đại đội 

MiG-17 thứ hai của Việt Nam. Các chuyên gia 

Triều Tiên sẽ được tổ chức thành các đại đội 

riêng lẻ và cuối cùng thành một trung 

đoàn. Trước hết, họ sẽ được biên chế về một 

trung đoàn không quân Việt Nam và sẽ được 

triển khai đến các sân bay của trung đoàn đó. Khi 

có đầy đủ ba đại đội bay thì một trung đoàn của 

Triều Tiên sẽ được thành lập và trung đoàn sẽ 

được bố trí sân bay riêng. Mọi hỗ trợ chỉ huy và 

kỹ thuật như thông tin liên lạc, hỗ trợ kỹ thuật và 

bảo trì máy bay sẽ do phía Việt Nam cung cấp. 

Sau khi đến Việt Nam, họ sẽ đào tạo tại chỗ để 

thích ứng với điều kiện chiến trường, điều kiện 

thời tiết và đối thủ trên chiến trường. Theo đó, 

có 384 sĩ quan, chiến sĩ và một trung đoàn máy 

bay Mig Triều Tiên đã có mặt tại Việt Nam 

DCCH trong suốt cuộc chiến tranh phá hoại lần 

thứ nhất của Mỹ (1965 - 1968) [13; 185].  

1 Tài liệu phía Hàn Quốc xác nhận: Từ tháng 9/1964 đến tháng 3/1973 có khoảng 320.000 quân Hàn Quốc tham chiến trên 

chiến trường Việt Nam và phải trả giá là gần 16.000 người thương vong. Đổi lại, Hàn Quốc giành được nguồn tài trợ bổ 

sung cho việc hiện đại hóa nhiều sư đoàn chiến đấu. Từ năm 1965 đến năm 1971, Hàn Quốc đã nhận được 170 máy bay, 

190 tên lửa, 25 tàu hải quân và 630 phương tiện chiến đấu. Hoa Kỳ cũng chi trả mọi chi phí ở Việt Nam với ước tính 

khoảng 927 triệu USD để duy trì lực lượng Hàn Quốc ở nước này từ năm 1965 - 1970 và thêm 1 tỷ USD cho lương và phụ 

cấp nhân sự từ năm 1965 - 1973 [25]. 
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Đáp lại thiện chí của Việt Nam, Chủ tịch Kim 

Nhật Thành đã tặng riêng cá nhân Chủ tịch Hồ 

Chí Minh 20 máy kéo, 20 bộ lưỡi cày hai lưỡi, 

20 bơm ly tâm, 20 rơmóc, 20 bừa đất, 5 xe oto 

vận tải, 2 máy đào đất và phụ tùng [13; 187]. 

Cùng với đó, nhân dân Triều Tiên đã viện trợ cho 

riêng nhân dân Việt Nam tổng số tiền trị giá 

895.396 đồng (trong tổng số 3.171.354 đồng 

nhân dân các nước viện trợ) [13; 189]. 

Tính chung, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ 

của Việt Nam, Chính phủ CHDCND Triều Tiên 

đã cử khoảng 100 phi công tham gia cuộc chiến 

với tư cách là vừa huấn luyện vừa chiến đấu và 

nghiên cứu tình hình. Năm 1966, một số nhà 

lãnh đạo quân sự Triều Tiên đã đến thăm Bắc 

Việt Nam để nghiên cứu kinh nghiệm chiến đấu 

của lực lượng lục quân, không quân và hải quân. 

Chiều ngược lại, khoảng 400 sinh viên Việt Nam 

đã được học tập tại các cơ sở giáo dục ở Triều 

Tiên với chi phí từ phía CHDCND Triều Tiên tài 

thọ. Trong một thỏa thuận khác, sẽ có khoảng 

200 sinh viên Việt Nam DCCH khác sẽ sang 

CHDCND Triều Tiên để học tập vào năm 1967 

[28]. Ngoài ra, phía Triều Tiên còn xác nhận vào 

những năm 2000, đã cử 1 đơn vị “kỹ thuật” tham 

gia giúp đỡ “xây dựng đường hầm” phòng không 

(bao gồm sở chỉ huy, sân bay, hầm trú ẩn máy 

bay…) cho Việt Nam từ năm 1965. Sau khi hoàn 

thành tốt nhiệm vụ quốc tế các đơn vị “kỹ thuật” 

này đã rút hết về nước vào cuối năm 1969 [13; 186]. 

Trong cuốn sách “MiG Aces of the Vietnam 

War” Toperczer cho biết, hầu hết “Các phi công 

là những người giỏi nhất có cha mẹ hoặc người 

thân đang làm việc cho Bộ Chính trị của Ban 

Chấp hành Trung ương Triều Tiên” và các phi 

công Triều Tiên trong khi làm nhiệm vụ tại chiến 

trường Việt Nam sẽ tích lũy kinh nghiệm chiến 

đấu với quân Mỹ và họ đã tuyên bố phá hủy 26 

máy bay Mỹ [29]. Trong cuộc chiến đấu chung 

đó, 14 nhân viên không quân Bắc Triều Tiên đã 

hy sinh và được chôn cất tại tỉnh Bắc Giang1 của 

Việt Nam. Theo Tướng Phan Khắc Hy - nguyên 

Chính ủy Bộ Tư lệnh Phòng không không quân 

- những phi công Triều Tiên đã có màn “trả bài” 

xuất sắc khi bắn hạ 26 máy bay Mỹ trong tổng 

số 222 máy bay Mỹ bị bắn hạ tại đợt sơ kết đợt 

đầu chiến đấu năm 1966 - 1969 [30]. 

Năm 2002, hài cốt của các phi công đã được 

hồi hương từ Việt Nam về Triều Tiên trong một 

buổi lễ do quân đội hai nước tổ chức. Nhưng 

những tấm bia vẫn còn, xếp thành hai hàng phía 

sau tấm bia tưởng niệm có dòng chữ tiếng Việt: 

“Nơi đây từng an nghỉ 14 đồng chí Bắc Triều 

Tiên”. 

3. Nhận xét và đánh giá 

Một là: Trong suốt thời kỳ 1954 - 1975, Việt 

Nam luôn nhận được sự giúp đỡ về kinh tế, chính 

trị, ngoại giao, quân sự… từ các nước XHCN. 

Điều này cho thấy, chủ trương đối ngoại sáng 

suốt của Việt Nam và chính sách đối ngoại của 

các nước XHCN thống nhất với Việt Nam. 

Theo Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) 

từ năm 1965 đến tháng 4/1967, kinh tế miền Bắc 

bị thiệt hại nặng nề do chiến tranh của Mỹ gây 

ra với ước khoảng 165,7 triệu USD, riêng năm 

1965 là 3,6 triệu USD/tháng, năm 1966 là 8,5 

triệu USD/tháng 31]. Nhưng với đường lối đối 

ngoại đúng đắn, Việt Nam đã nhận được rất 

nhiều khoản viện trợ từ các nước XHNC trong 

đó có Triều Tiên, qua đó góp phần giải quyết khó 

khăn về tài chính, lương thực, nhu cầu sinh hoạt 

và chiến đấu của quân dân Việt Nam. Điều này 

có ý nghĩa thiết thực to lớn tạo thế và lực cho 

Việt Nam DCCH kháng chiến chống Mỹ. Trung 

ương Đảng Lao động Việt Nam khẳng định: “đó 

là một nhân tố quan trọng góp phần quyết định 

vào thắng lợi của nhân dân ta” [32; 640]. 

Hai là: Sự giúp đỡ của CHDCND Triều Tiên 

cho Việt Nam DCCH giai đoạn 1954 - 1975, 

1 Khu tưởng niệm những người lính phi công Triều Tiên hy sinh bảo vệ bầu trời miền Bắc trên đồi Hoàng, xã Tân Dĩnh, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 
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mặc dù bị chi phối bởi nhiều yếu tố (trong nước 

và quốc tế) song có thể thấy viện trợ như vậy là 

thường xuyên, liên tục và phát triển theo chiều 

hướng tích cực, mang tính cùng ý thức hệ đối với 

Việt Nam. 

Về phương diện ngoại giao, hai nước sau khi 

chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau 

(1/01/1950), thường xuyên thăm hỏi lẫn nhau 

góp phần củng cố phát triển hữu nghị hợp tác. 

Từ ngày 08 - 12/7/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên. Tiếp đó, 

từ ngày 27/11 - 3/12/1958, Thủ tướng Kim Nhật 

Thành thăm chính thức Việt Nam. Tháng 

6/1961, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm hữu 

nghị chính thức Triều Tiên. Hai bên đã tiến hành 

ký kết nhiều hiệp định như: Hiệp định Hợp tác 

văn hóa (11/1957), Hiệp định Hợp tác khoa học 

kỹ thuật (10/1958), Hiệp ước Hữu nghị và hợp 

tác giữa Việt Nam DCCH và CHDCND Triều 

Tiên (1961), Hiệp định Thương mại và hàng hải 

(12/1962), Hiệp định Hỗ tương y tế (12/1966), 

Hiệp định Miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao 

và công vụ (9/1969)… [33]. Viện trợ quân sự từ 

năm 1965 đến 1975 tăng mạnh, chủ yếu là về các 

loại vũ khí, trang bị khí tài cho bộ binh và phòng 

không - không quân. 

Ba là: Trong mỗi giai đoạn, viện trợ của 

CHDCND Triều Tiên cho Việt Nam DCCH có 

những đặc điểm khác nhau, tùy vào tình hình thế 

giới và khu vực và kèm theo đó là những lợi ích 

quốc gia dân tộc. 

Trong những năm 1960, cuộc chiến tranh mà 

Mỹ gây ra ở Việt Nam đã thu hút sự chú ý của 

quốc tế. Bất chấp khoảng cách địa lý của Bình 

Nhưỡng với cuộc xung đột này, nhà lãnh đạo 

sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành cảm thấy 

có mối liên hệ đặc biệt với cuộc đấu tranh của 

Việt Nam và thường lên tiếng ủng hộ những 

người cộng sản Việt Nam. Chiều ngược lại, 

chiến tranh Việt Nam đã tạo cơ hội duy nhất cho 

Chủ tịch Kim Nhật Thành trong việc đánh giá 

quân đội Hàn Quốc mà không trực tiếp lôi kéo 

họ vào một cuộc chiến tổng lực trên bán đảo 

Triều Tiên. Ngoài ra, chiến tranh Việt Nam là 

một “phép thử” hữu ích đối với quân đội và tình 

báo Triều Tiên. Trong bối cảnh Hàn Quốc triển 

khai quân mạnh tới miền Nam Việt Nam1, sự 

ủng hộ của Triều Tiên cho Việt Nam còn diễn ra 

ngay trên bán đảo Triều Tiên, góp phần chia lửa 

cho chiến trường Việt Nam. Đó là sự gia tăng 

các hoạt động chiến sự của lực lượng Triều Tiên 

trên bán đảo Triều Tiên như: vụ ám sát Tổng 

thống Hàn Quốc Park Chung - hee2 vụ bắt giữ 

tàu USS Pueblo3 [34]. Tuy nhiên, cũng có ý kiến 

khác cho rằng, hành động này đã “thu hút sự chú 

ý của dư luận quốc tế về những hành động mang 

tính ngẫu nhiên” trong khi cách mạng Việt Nam 

đang tổ chức cuộc tổng tiến công Mậu Thân, cần 

tạo sự tập trung dư luận quốc tế hơn nữa [35]. 

Khi Washington và Hà Nội bắt đầu đàm phán 

hòa bình ở Paris vào năm 1968, viện trợ của 

Triều Tiên bắt đầu giảm mạnh và “Bình Nhưỡng 

chào đón Hiệp định Hòa bình Paris năm 1973 

một cách lạnh lùng” [36]. 

Một vấn đề nữa là tình hình viện trợ gắn liền 

với diễn biến của cuộc đối đầu quân sự giữa Việt 

Nam và Mỹ. Cũng có ý kiến cho rằng Triều Tiên 

ủng hộ Việt Nam DCCH chống Mỹ là một quan 

điểm đã được chấp nhận rộng rãi. Tuy nhiên, vẫn 

còn rất ít thông tin về mức độ tham gia của Triều 

Tiên, mặc dù nhiều chi tiết đã xuất hiện trong 

những năm gần đây. Chỉ đến năm 2000, cả Việt 

1 Năm 1968 là năm Hàn Quốc có lực lượng quân sự cao nhất, lên tới 50.003 người. 
2 Sinh năm 1917 mất năm 1979, là người dẫn đầu cuộc đảo chính quân sự năm 1961 đồng thời là Tổng Thống thứ 3 của 

nước Đại Hàn Dân Quốc trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp. 
3 Từ năm 1967 đến năm 1969 thường được coi là giai đoạn “Chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai” khi Triều Tiên tiến hành 

ám sát Tổng thống Hàn Quốc. Vụ ám sát diễn ra vào ngày 21.1.1968, tại ngoại ô Nhà Xanh (Hàn Quốc) và đã làm chết 30 

người lính Triều Tiên, 68 người Hàn Quốc và 3 người Mỹ. Ba ngày sau (23.1.1968), hải quân Triều Tiên bắt giữ một tàu 

do thám của Mỹ, và đã giam giữ tàu này cùng thủy thủ đoàn trong 11 tháng. 
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Nam và Triều Tiên mới thừa nhận sự tham gia 

của phi công Triều Tiên trong các phi vụ chiến 

đấu chống lại máy bay Mỹ. Các tài liệu lưu trữ 

khác cho thấy Triều Tiên đã cung cấp một lượng 

viện trợ phi quân sự hạn chế cho Bắc Việt Nam 

và họ đã cử nhân viên đến quan sát hoạt động 

quân sự của Hàn Quốc tại miền Nam Việt Nam. 

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn của cuộc 

chiến, sự giúp đỡ ủng hộ của Triều Tiên cho cuộc 

kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam là rất cần 

thiết, có ý nghĩa to lớn cả về vật chất, tinh thần, 

góp phần tạo sức mạnh tổng lực giành thắng lợi 

cho cuộc chiến. Từ sự giúp đỡ này, có thể rút ra 

bài học kinh nghiệm: tinh thần quốc tế vô sản chí 

nguyện giúp bạn cũng như giúp mình; giúp đỡ 

vô tư trong sáng; tôn trọng độc lập chủ quyền có 

tính nguyên tắc của mỗi quốc gia, mỗi hoàn cảnh 

lịch sử; khéo léo lôi kéo, tranh thủ ủng hộ của 

quốc tế tạo sức mạnh của thời đại phục vụ cho 

những nhiệm vụ cụ thể. 

Nhìn từ những viện trợ cần thiết, đáng trân 

trọng từ phía Triều Tiên cho Việt Nam trong lúc 

chiến tranh ác liệt như vậy, chúng ta có thể rút ra 

vài bài học kinh nghiệm đó là: Vận dụng đường 

lối ngoại giao độc lập, tự lực tự cường, khôn 

khéo nhưng vẫn tranh thủ ủng hộ giúp đỡ chí tình 

cần thiết từ các nước “đồng cảnh ngộ” đến nhân 

dân yêu chuộng hòa bình quốc tế cho mục tiêu 

chính nghĩa của dân tộc. Huy động và biến sức 

mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại thành sức mạnh 

tổng hợp cho mục tiêu cụ thể. Phối hợp, giữa các 

mặt trận, tham khảo từ nhiều nguồn kênh thông 

tin khác nhau… để tạo thế chủ động trong dự 

báo, giải quyết các vấn đề đặt ra… 
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